
STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP TTTN KLTN/ĐATN MÔN 1 MÔN 2 MÔN 3 CNTN

1 2121118973 Nguyễn Hoàng Hưng K21CMUTPM3 x x

2 2121114160 Lê Thanh Tiến K21CMUTPM5 x x

3 2121114199 Ngô Văn Việt K21CMUTPM6 x x

4 2121624231 Lê Nguyễn Hữu Duy K21CMUTPM1 x x

5 2121117780 Nguyễn Nhật Khoa K21CMUTPM1 x x

6 2121119067 Nguyễn Huỳnh Đức K21CMUTPM5 x x

7 2121119463 Dương Minh Thuận K21CMUTPM6 x x

8 2121114212 Nguyễn Ngọc Hải K21CMUTPM1 x x

9 2121113984 Huỳnh Đức Quang K21CMUTPM4 x x

10 2121126375 Dương Ngọc Thạch K21CMUTPM6 x x

11 2121119438 Trần Ngọc Vinh K21CMUTPM1 x x

12 2121157529 Trần Hồng Phúc K21CMUTPM1 x x

13 2121126348 Phan Công Nam K21CMUTPM6 x x

14 2121116779 Huỳnh Nguyễn Quốc Trung K21CMUTPM3 x x

15 2121119796 Nguyễn Quốc Bảo K21CMUTPM6 x x

16 2121118595 Hoàng Cao Thiêm K21CMUTPM1 x x

17 2121114042 Cao Xuân Tài K21CMUTPM x x

18 2121114036 Nguyễn Cửu Thuận K21CMUTPM3 x x

19 2121113992 Phan Công Thanh Đức K21CMUTPM x x

20 2121118597 Nguyễn Ngọc Phước K21CMUTPM6 x x

21 2121118600 Đặng Phước Tài K21CMUTPM x x

22 2121146082 Nguyễn Hải Anh K21CMUTTT x x

1 1921112507 Lê Ngô Gia Thịnh K21CMUTMT x x

2 2020117081 Nguyễn Thị Hoàng Thảo K21CMUTMT X X

3 1921126470 Phan Duy Thuận K20CMUTMT x x
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